
TT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp
TBC

TL
Giảng viên HDTT

Số điện thoại 

giảng viên 

HD

Email giảng viên HD 

1 030730140118 Nguyễn Thị Ngọc Anh 03/08/1996 DH30LK01 7.08 Nguyễn Kiên Bích Tuyền 0918343976 tuyennkb@buh.edu.vn

2 030730140068 Tăng Thị Ngọc Anh 05/08/1995 DH30LK01 7.06 Nguyễn Kiên Bích Tuyền 0918343976 tuyennkb@buh.edu.vn

3 030730140136 Trần Nguyễn Quế Anh 07/03/1995 DH30LK01 6.99 Nguyễn Kiên Bích Tuyền 0918343976 tuyennkb@buh.edu.vn

4 030730140142 Nguyễn Thị Hồng Đào 24/10/1996 DH30LK01 7.29 Nguyễn Kiên Bích Tuyền 0918343976 tuyennkb@buh.edu.vn

5 030730140175 Nguyễn  Thu Giang 17/05/1996 DH30LK01 6.83 Nguyễn Kiên Bích Tuyền 0918343976 tuyennkb@buh.edu.vn

6 030730140099 Nguyễn Thị Kim Hằng 01/01/1996 DH30LK01 7.25 Nguyễn Kiên Bích Tuyền 0918343976 tuyennkb@buh.edu.vn

7 030730140135 Hoàng Thị Hiền 14/09/1996 DH30LK01 7.46 Nguyễn Kiên Bích Tuyền 0918343976 tuyennkb@buh.edu.vn

8 030730140045 Đoàn Thị Linh 10/12/1996 DH30LK01 6.84 Nguyễn Kiên Bích Tuyền 0918343976 tuyennkb@buh.edu.vn

9 030730140082 Nguyễn  Thị Ngân 11/03/1996 DH30LK01 7.10 Nguyễn Kiên Bích Tuyền 0918343976 tuyennkb@buh.edu.vn

10 030730140076 Mai Vũ Trúc Nhi 21/12/1996 DH30LK01 6.71 Nguyễn Kiên Bích Tuyền 0918343976 tuyennkb@buh.edu.vn

11 030730140155 Nguyễn Thị Yến Nhi 05/05/1996 DH30LK01 6.86 Nguyễn Thị Thu Thủy 0918285088
thuyntt@buh.edu.vn

12 030730140107 Võ Thị Kim Phụng 19/02/1996 DH30LK01 6.09 Nguyễn Thị Thu Thủy 0918285088
thuyntt@buh.edu.vn

13 030730140108 Nguyễn Thị Trúc Phương 15/10/1996 DH30LK01 7.28 Nguyễn Thị Thu Thủy 0918285088
thuyntt@buh.edu.vn

14 030730140031 Trương Thị Hà Quyên 08/10/1995 DH30LK01 7.38 Nguyễn Thị Thu Thủy 0918285088
thuyntt@buh.edu.vn

15 030730140124 Lê  Li Sa 16/05/1996 DH30LK01 7.09 Nguyễn Thị Thu Thủy 0918285088
thuyntt@buh.edu.vn

16 030730140025 Nguyễn Thị Phương Tâm 22/08/1996 DH30LK01 6.16 Nguyễn Thị Thu Thủy 0918285088
thuyntt@buh.edu.vn

17 030730140026 Huỳnh Ngọc Thiên Thanh 13/10/1996 DH30LK01 6.02 Nguyễn Thị Thu Thủy 0918285088
thuyntt@buh.edu.vn

18 030730140176 Nguyễn  Việt Thành 19/05/1996 DH30LK01 7.54 Nguyễn Thị Thu Thủy 0918285088
thuyntt@buh.edu.vn

19 030730140119 Nguyễn  Thị Trâm 26/04/1996 DH30LK01 7.23 Nguyễn Thị Thu Thủy 0918285088
thuyntt@buh.edu.vn

20 030730140085 Phan Ngọc Thảo Trang 15/10/1996 DH30LK01 6.89 Nguyễn Thị Kim Thoa 0903644795
thoantk@buh.edu.vn

21 030730140169 Nguyễn Ngọc Kiều Trinh 20/10/1996 DH30LK01 7.01 Nguyễn Thị Kim Thoa 0903644795
thoantk@buh.edu.vn

22 030730140066 Nguyễn Thị Hoàng Yến 16/06/1996 DH30LK01 7.17 Nguyễn Thị Kim Thoa 0903644795
thoantk@buh.edu.vn

23 030730140117 Nguyễn  Phương Anh 20/12/1996 DH30LK02 6.98 Nguyễn Thị Kim Thoa 0903644795
thoantk@buh.edu.vn

24 030730140120 Nguyễn Thị Bích Đào 18/10/1996 DH30LK02 7.43 Nguyễn Thị Kim Thoa 0903644795
thoantk@buh.edu.vn

25 030730140044 Đỗ Thị Thu Hương 05/09/1996 DH30LK02 7.14 Nguyễn Thị Kim Thoa 0903644795
thoantk@buh.edu.vn

26 030730140160 Lại  Ngọc Huyền 02/09/1996 DH30LK02 7.14 Nguyễn Thị Kim Thoa 0903644795
thoantk@buh.edu.vn
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27 030730140069 Lâm  Kim Khoa 14/12/1996 DH30LK02 7.12 Nguyễn Thị Kim Thoa 0903644795
thoantk@buh.edu.vn

28 030730140081 Phan Thị Ngọc Liên 06/12/1996 DH30LK02 6.25 Nguyễn Thị Kim Thoa 0903644795
thoantk@buh.edu.vn

29 030730140073 Mai Thị Tố Loan 20/01/1996 DH30LK02 7.47 Bùi Kim Dung 0983843818
dungbk@buh.edu.vn

30 030730140074 Phan  Thị Loan 28/10/1996 DH30LK02 7.74 Bùi Kim Dung 0983843818
dungbk@buh.edu.vn

31 030730140143 Nguyễn Thị Cẩm My 27/09/1996 DH30LK02 8.22 Bùi Kim Dung 0983843818
dungbk@buh.edu.vn

32 030730140001 Trương Vũ Phương Nga 03/08/1996 DH30LK02 7.31 Bùi Kim Dung 0983843818
dungbk@buh.edu.vn

33 030730140056 Trương  Văn Ngã 15/02/1996 DH30LK02 6.30 Bùi Kim Dung 0983843818
dungbk@buh.edu.vn

34 030730140094 Trần Thị Thanh Ngân 20/08/1996 DH30LK02 6.27 Bùi Kim Dung 0983843818
dungbk@buh.edu.vn

35 030430140096 Nguyễn Yến Nhi 02/11/1996 DH30LK02 7.71 Bùi Kim Dung 0983843818
dungbk@buh.edu.vn

36 030730140113 Nguyễn Thị Mỹ Ninh 22/08/1994 DH30LK02 7.34 Bùi Kim Dung 0983843818
dungbk@buh.edu.vn

37 030730140174 Võ Kim Phượng 02/02/1996 DH30LK02 7.37 Bùi Kim Dung 0983843818
dungbk@buh.edu.vn

38 030630142795 Đặng Thanh Thảo 01/09/1995 DH30LK02 7.26 Vương Tuyết Linh 0909213213
linhvt@buh.edu.vn

39 030730140151 Nguyễn Thị Lệ Thủy 08/10/1996 DH30LK02 7.20 Vương Tuyết Linh 0909213213
linhvt@buh.edu.vn

40 030730140161 Nguyễn Thị Út Trọng 31/12/1995 DH30LK02 7.61 Vương Tuyết Linh 0909213213
linhvt@buh.edu.vn

41 030730140132 Lê  Quốc Tú 19/06/1996 DH30LK02 6.69 Vương Tuyết Linh 0909213213
linhvt@buh.edu.vn

42 030730140021 Nguyễn Thị Thùy Yên 26/12/1996 DH30LK02 7.09 Vương Tuyết Linh 0909213213
linhvt@buh.edu.vn

43 030730140015 Trần Thị Phi Yến 09/03/1995 DH30LK02 6.90 Vương Tuyết Linh 0909213213
linhvt@buh.edu.vn

44 030730140187 Lý Bảo 01/02/1996 DH30LK03 7.88 Vương Tuyết Linh 0909213213
linhvt@buh.edu.vn

45 030730140188 Huỳnh Thanh Bình 12/07/1996 DH30LK03 6.27 Vương Tuyết Linh 0909213213
linhvt@buh.edu.vn

46 030730140190 Lê Thị Bé Chi 25/05/1995 DH30LK03 7.82 Vương Tuyết Linh 0909213213
linhvt@buh.edu.vn

47 030730140192 Đặng Văn Công 08/10/1995 DH30LK03 6.59 Vương Tuyết Linh 0909213213
linhvt@buh.edu.vn

48 030730140193 Phạm Thị Minh Diệp 10/02/1995 DH30LK03 7.03 Võ Song Toàn 0983088099 toanvs@buh.edu.vn

49 030730140195 Phạm  Ngọc Đức 14/03/1996 DH30LK03 6.18 Võ Song Toàn 0983088099 toanvs@buh.edu.vn

50 030730140197 Nguyễn Thị Quỳnh Dương 02/12/1996 DH30LK03 6.70 Võ Song Toàn 0983088099 toanvs@buh.edu.vn

51 030730140199 Đỗ Thị Cẩm Duyên 18/05/1996 DH30LK03 7.16 Võ Song Toàn 0983088099 toanvs@buh.edu.vn

52 030730140200 Hồ Thị Mỹ Duyên 01/10/1995 DH30LK03 7.02 Võ Song Toàn 0983088099 toanvs@buh.edu.vn

53 030730140157 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 16/10/1995 DH30LK03 7.19 Võ Song Toàn 0983088099 toanvs@buh.edu.vn

54 030730140204 Hoàng Thị Hồng 09/07/1996 DH30LK03 7.79 Võ Song Toàn 0983088099 toanvs@buh.edu.vn

55 030730140205 Nguyễn  Ngọc Huấn 02/05/1995 DH30LK03 7.18 Võ Song Toàn 0983088099 toanvs@buh.edu.vn
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56 030730140177 Dịp  Mỹ Hương 20/09/1995 DH30LK03 6.93 Võ Song Toàn 0983088099 toanvs@buh.edu.vn

57 030730140209 Vũ  Thị Lan 17/08/1996 DH30LK03 7.51 Bùi Huy Tùng 0937488488 tungbh@buh.edu.vn

58 030730140072 Lê Thị Mỹ Linh 28/10/1996 DH30LK03 7.70 Bùi Huy Tùng 0937488488 tungbh@buh.edu.vn

59 030730140029 Nguyễn Thị Hoài Nhân 27/11/1996 DH30LK03 7.54 Bùi Huy Tùng 0937488488 tungbh@buh.edu.vn

60 030730140224 Diệp  Vĩnh Phối 02/11/1996 DH30LK03 6.07 Bùi Huy Tùng 0937488488 tungbh@buh.edu.vn

61 030730140182 Đặng Thị Như Quỳnh 30/04/1994 DH30LK03 6.97 Bùi Huy Tùng 0937488488 tungbh@buh.edu.vn

62 030730140228 Nguyễn Trần Như Quỳnh 07/07/1995 DH30LK03 7.06 Bùi Huy Tùng 0937488488 tungbh@buh.edu.vn

63 030730140231 Nguyễn  Nhựt Thanh 12/08/1995 DH30LK03 5.98 Bùi Huy Tùng 0937488488 tungbh@buh.edu.vn

64 030730140079 Phạm Thị Kim Trúc 28/06/1995 DH30LK03 7.14 Bùi Huy Tùng 0937488488 tungbh@buh.edu.vn

65 030730140241 Lê Thị Hồng Vân 24/04/1995 DH30LK03 7.49 Bùi Huy Tùng 0937488488 tungbh@buh.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG KHOA - PHỤ TRÁCH KHOA 

VÕ SONG TOÀN 

Lưu ý :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên được phân công hướng dẫn  để được hướng dẫn                                                                                                                                                                                                                                      

Sinh viên mua sổ nhật ký thực tập tại Phòng Đào tạo 56 Hoàng Diệu 2 - Thủ Đức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Hạn chót nhận BCTT đến hết ngày 09.3.2018 tại văn phòng khoa Lầu lửng - 39 Hàm Nghi - Quận 1                                                                                                                                                                                                            

Mỗi sinh viên chỉ nộp 1 cuốn BCTT ./.                  

(Đã ký)

LẬP BẢNG

PHẠM XUÂN VƯƠNG 
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